Mẫu 2.4.6

           BỘ XÂY DỰNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA 
CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG
Lớp: .......................................... Khóa:.............. Khoa:…………………………...............
Giáo viên chủ nhiệm:…………………………………………………………..

	TT
	Họ và tên HSSV
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ tư (Học kỳ:…)
	Kết quả
toàn khóa
	Ghi chú

	
	
	 Điểm

RLQĐ
	Xếp

loại
	Điểm

RLQĐ
	Xếp

loại
	Điểm

RLQĐ
	Xếp

loại
	Điểm RLQĐ
	Xếp loại
	Điểm

RLQĐ
	Xếp

loại
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP:

Xuất sắc:.........HS
Tốt:............HS

Khá:...........HS

TB Khá:..........HS
T.Bình:......HS

Yếu:...........HS

Kém:........HS

                                                                          
Ngày……tháng…. năm 20…
BAN GIÁM HIỆU                     PHÒNG CTHSSV                       KHOA                           GV CHỦ NHIỆM       

           BỘ XÂY DỰNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA
CỦA HỌC SINH HỆ TRUNG CẤP
Lớp: .......................................... Khóa:.............. Khoa:…………………………...............
Giáo viên chủ nhiệm:…………………………………………………………..

	TT
	Họ và tên HSSV
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Kết quả toàn khóa
	Ghi chú

	
	
	Điểm

RLQĐ
	Xếp

loại
	Điểm

RLQĐ
	Xếp

loại
	Điểm

RLQĐ
	Xếp

loại
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP:

Xuất sắc:.........HS
Tốt:............HS

Khá:...........HS

TB Khá:..........HS
T.Bình:......HS

Yếu:...........HS

Kém:........HS

                                                                          
Ngày……tháng…. năm 20…
BAN GIÁM HIỆU                    PHÒNG CTHSSV                      KHOA                           GV CHỦ NHIỆM   
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